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ĐỂ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: Nhập môn Kỹ thuật cơ khí động lực (Introduction to Transportation Engineering)
Mã số học phần: 7090447
Số tín chỉ:  2(2-0-4) học trong 8 tuần

Trong đó:
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thực hành
	Thực tập
	Đồ án
	Tự học

	30
	0
	0
	0
	0
	60


2. Đơn vị quản lý học phần

2.1 Cán bộ giảng dạy:

	
	Họ và tên cán bộ
	Mã số cán bộ

	1
	Nguyễn Sơn Tùng
	0904-18

	2
	Đoàn Kim Bình
	0904-19


2.2. Bộ môn: Kỹ thuật Cơ khí 
2.3. Khoa: Cơ-Điện
3. Điều kiện tiên quyết: Không.
4. Mục tiêu của học phần
Cung cấp cho sinh viên lịch sử phát triển ngành thủy lực, chuyên ngành Máy và Tự động thủy khí, ứng dụng máy thủy khí, truyền động thủy lực, khí nén trong công nghiệp. 
Cung cấp cho sinh viên cơ sở phân tích, thiết kế máy thủy lực và hệ thống truyền động thủy lực, khí nén.
Cung cấp cho sinh viên chương trình đào tạo chuyên ngành Máy và Tự động thủy khí, ngành Kỹ thuật cơ khí động lực.

Sinh viên hiểu và yêu thích ngành nghề, chuyên ngành Máy và Tự động thủy khí.
4.1 Kiến thức
4.1.1 Khái quát về lịch sử phát triển ngành thủy lực, hệ thống truyền động thủy lực, khí nén trong công nghiệp.
4.1.2 Vị trí việc làm và các vấn đề cần giải quyết, phát triển ứng dụng thủy lực và truyền động thủy lực trong công nghiệp.
4.1.3 Nhận biết các vấn đề kỹ thuật cần giải quyết khi vận hành, sửa chữa hoặc thiết kế máy hoặc phần tử thủy lực, khí nén.
4.1.4 Nhận biết các vấn đề kỹ thuật cần giải quyết khi vận hành, sửa chữa hoặc thiết kế hệ thống thủy lực, khí nén.
4.2 Kỹ năng

4.2.1 Kỹ năng nhận biết, đánh giá ứng dụng thủy lực và xu hướng phát triển của ngành thủy lực.
4.2.2 Kỹ năng lựa chọn học phần, xây dựng kế hoạch học tập.
4.2.3 Kỹ năng phân tích, lập kế hoạch nghiên cứu, tìm hiểu máy và hệ thống thủy lực, khí nén.
4.2.4 Kỹ năng phân tích, lập kế hoạch nghiên cứu, tính toán, thiết kế hệ thống thủy lực, khí nén.
5. Tóm tắt nội dung học phần

Học phần Nhập môn kỹ thuật cơ khí cung cấp cho sinh viên chuyên ngành Máy và Tự động thủy khí, chương trình đào tạo ngành Cơ khí động lực kiến thực cơ bản về lịch sử phát triển và ứng dụng của ngành thủy lực, chương trình đào tạo chuyên ngành Máy và Tự động thủy khí và những vấn đề kỹ thuật liên quan khi vận hành, sửa chữa hoặc thiết kế máy thủy khí, hệ thống truyền động thủy lực, khí nén.
6. Cấu trúc nội dung học phần

Bảng 1: Mội dung học phần

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Mở đầu
	Giới thiệu môn học, phương pháp học
	1
	

	Chương 1
	Thủy lực và đời sống
	5
	

	1.1
	Lịch sử phát triển ngành thủy lực
	1
	4.1.1
& 

4.1.2

	1.2 
	Khái quát ứng dụng máy thủy khí
	1
	

	1.3
	Khái quát ứng dụng hệ thống truyền động thủy lực
	1
	

	1.4
	Khái quát ứng dụng hệ thống truyền động tự động khí nén
	1
	

	
	Trao đổi - Thảo luận
	1
	

	Chương 2
	Cơ khí động lực đại cương
	6
	

	2.1
	Phương pháp truyền chuyển động
	1
	4.1.2

	2.2
	Vẽ kỹ thuật cơ bản
	1
	

	2.3
	Mối ghép kỹ thuật
	1
	4.1.3

	2.4
	Kết cấu máy và cân bằng máy
	1
	

	2.5
	Ma sát và bôi trơn
	1
	

	
	Trao đổi – Thảo luận
	1
	

	Chương 3
	Động cơ phát lực
	4
	

	3.1
	Động cơ điện
	2
	4.1.2

4.1.3

	3.2
	Động cơ nhiệt
	2
	

	Chương 4
	Hệ thống truyền động thủy lực thể tích
	6
	

	4.1
	Bộ nguồn thủy lực
	1
	4.1.3
4.1.4

	4.2
	Thiết bị điều khiển và điều chỉnh
	1
	

	4.3
	Cơ cấu chấp hành
	2
	

	4.4
	Phương pháp điều khiển truyền động tự động thủy lực thể tích
	1
	

	
	Trao đổi – Thảo luận
	1
	

	Chương 5
	Hệ thống truyền động khí nén
	5
	

	5.1
	Trạm nén khí
	1
	4.1.3
4.1.4

	5.2
	Thiết bị điều khiển và điều chỉnh
	1
	

	5.3
	Cơ cấu chấp hành
	1
	

	5.4
	Phương pháp điều khiển hệ truyền động tự động khí nén
	1
	

	
	Trao đổi thảo luận
	1
	

	Chương 6
	Chương trình đào tạo chuyên ngành Máy và tự động thủy khí, ngành Cơ khí động lực
	3
	

	6.1
	Mục tiêu của chương trình đào tạo
	
	

	6.2
	Mục đích của chương trình đào tạo
	
	

	6.3
	Ma trận học phần
	
	

	6.4
	Chuẩn đầu ra
	
	

	Tổng
	30
	


7. Phương pháp giảng dạy


Giảng dạy lý thuyết kết hợp với thảo luận, giao nhiệm vụ theo từng đề mục. 

8. Nhiệm vụ của sinh viên


- Có mặt trên lớp học lý thuyết tối thiểu 80% tổng số tiết của học phần.


- Chủ động tìm hiểu trước các nội dung của môn học theo mục 11.
- Hoàn thành các yêu cầu, nhiệm vụ chuẩn bị thảo luận trước khí đến lớp.

- Tham dự kiểm tra, thảo luận và thi kết thúc môn.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

9.1 Cách đánh giá

Sinh viên được đánh giá điểm tích lũy học phần như sau:
Bảng 2: Đánh giá học phần

	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự/ Tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	Báo cáo chủ đề thảo luận
	30%

	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Không bị cấm thi
- Thi vấn đáp
	60%


9.2 Cách tính điểm


Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân.

Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của nhà trường.
10. Tài liệu học tập

[1] Nguyễn Sơn Tùng – Bài giảng Nhập môn Cơ khí động lực - Đại học Mỏ - Đại chất

[2] Đinh Ngọc Ái, Nguyễn Phước Hoàng – Thủy lực và máy thủy lực tập 2 – NXB Đại học và trung cấp chuyên nghiệp – Hà Nội 1972
[3] Phạm Văn Khảo – Truyền động, tự động khí nén – Đại học Bách Khoa Hà nội, 1998.
[4] Nguyễn Ngọc Phương – Hệ thống điều khiển bằng khí nén – Nhà xuất bản Giáo dục

[5] Nguyễn Ngọc Phương, Huỳnh Nguyễn Hoàng – Hệ thống điều khiển bằng thủy lực – Nhà xuất bản Giáo dục
[6] Phạm Tuấn – Giáo trình Chi tiết máy – Đại học Mỏ - Địa chất, 2009

[7] Phạm Minh Tuấn – Động cơ đốt trong – Đại học Bách khoa Hà Nội, NXB KHKT 2005

[8] Thái Duy Thức – Truyền động điện – Đại học Mỏ - Địa chất

[9] Niêm giám đào tạo đại học – Trường đại học Mỏ - Địa chất
11. Hướng dẫn tự học của học phần

Bảng 3: Nội dung chuẩn bị

	Tuần
	Nội dung
	LT
	BT
	TH
	Sinh viên cần chuẩn bị trước

	1,2
	Mở đầu
Chương 1 Thủy lực và đời sống
1.1 Lịch sử phát triển ngành thủy lực
1.2 Khái quát máy thủy khí
1.3 Khái quát truyền động thủy lực
1.4 Khái quát truyền động tự động khí nén

	12
	0
	0
	- Đọc trước nội dung tương ứng trong tài liệu [1] và các tài liệu khác trong Mục tài liệu học tập.
- Tham khảo nguồn thông tin khoa học trên internet.

- Tìm các video ứng dụng của máy công trình, máy ép thủy lực, máy công cụ, tự động hóa quá trình sản xuất.

	2,3
	Chương 2 Cơ khí động lực đại cương
2.1 Phương pháp truyền chuyển động
2.2 Bản vẽ kỹ thuật cơ bản
2.3 Mối ghép kỹ thuật
2.4 Kết cấu máy và cân bằng máy
2.5. Ma sát và bôi trơn
	12
	0
	0
	- Đọc trước nội dung tương ứng trong tài liệu [1] và các tài liệu khác trong Mục tài liệu học tập.
- Tìm các video về các cơ cấu chấp hành, cơ cấu máy, kết cấu máy, ổ đỡ, mối ghép.

	4
	Chương 3 Động cơ phát lực
3.1. Động cơ điện

3.2 Động cơ nhiệt
	8
	0
	0
	- Đọc trước nội dung tương ứng trong tài liệu [1] và các tài liệu khác trong Mục tài liệu học tập.

- Tham khảo tài liệu [6], [7]và [8]

- Tìm các video mô tả cấu tạo và nguyên lý làm việc của động cơ

	5,6
	Chương 4 Hệ thống truyền động thủy lực thể tích
4.1 Bộ nguồn thủy lực

4.2 Thiết bị điều khiển và điều chỉnh
4.3 Cơ cấu chấp hành

4.4 Phương pháp điều khiển tự động hệ truyền động thủy lực thể tích

	12
	0
	0
	- Đọc trước nội dung tương ứng trong tài liệu [1] và các tài liệu khác trong Mục tài liệu học tập.

- Tham khảo tài liệu [2], [4] và [5]

- Tìm các video mô tả bơm thủy lực, xy lanh thủy lực, van thủy lực và hệ thống thủy lực


	6,7
	Chương 5 Hệ truyền động tự động khí nén
5.1 Trạm nén khí
5.2 Thiết bị điều khiển và điều chỉnh
5.3 Cơ cấu chấp hành khí nén
5.4 Phương pháp điều khiển truyền động tự khí nén

	10
	0
	0
	- Đọc trước nội dung tương ứng trong tài liệu [1] và các tài liệu khác trong Mục tài liệu học tập.

- Tham khảo tài liệu [4]

- Tìm các video mô tả xy lanh khí nén, động cơ khí nén, van khí nén.


	8
	Chương 6 Chương trình đào tạo chuyên ngành Máy và tự động thủy khí, ngành cơ khí động lực
6.1 Mục tiêu đào tạo
6.2 Mục đích đào tạo

6.3 Ma trận học phần

6.4 Chuẩn đầu ra

	6
	0
	0
	- Đọc trước nội dung tương ứng trong tài liệu [1] và các tài liệu khác trong Mục tài liệu học tập.

- Tham khảo tài liệu [9]



	
	Tổng
	60
	0
	0
	


	Khoa Cơ - Điện


	Hà Nội, ngày…..tháng……năm 2020
Bộ môn Kỹ thuật Cơ khí
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